
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  24/08/2020  đến ngày  13/11/2020

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 16,17/11/2020 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  18/11/2020- 22/11/2020

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

1
030632160555 Nguyễn Thị Nhật Hạ 05/06/1998 DH32KQ03 120

TS.Đỗ Thị Hà Thương

2
030632162411 Nguyễn Diệu Thùy 24/02/1998 DH32MK01 126

ĐT: 0912.240.340

3
030632160326 Nguyễn Thị Hiền Dịu 05/01/1998 DH32TC03 126

//

4
030632162302 Đỗ Nguyễn Minh Thư 09/02/1996 DH32TC03 126

//

5
030632160009 Phạm Thị Thúy An 10/01/1998 DH32TC04 120

//

6
030632163324 Dương Thành Đồng 11/02/1998 DH32TC06 120

//

7
030632161593 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 12/10/1998 DH32TC06 117

//
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

8
030631151852 Nguyễn Thanh Quý 04/07/1997 DH31TC06 126

//

9
030633170038 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12/11/1999 DH33TC01 126

//

10
030633171019 Lê Thị Linh Chi 30/11/1999 DH33TC01 117

//

11
030633170477 Bùi Thị Hà Giang 04/07/1999 DH33TC01 117

ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

12
030633170307 Nguyễn Thùy Như Hảo 04/07/1999 DH33TC01 120

ĐT: 0943.101.020

13
030633171094 Cao Phước Hoàng 12/01/1999 DH33TC01 126

//

14
030633170072 Đặng Thị Hồng 28/01/1999 DH33TC01 120

//

15
030633170408 Trương Thị Thu Hương 03/08/1999 DH33TC01 123

//

16
030633170135 Nguyễn Phúc Diệu Huyền 10/01/1999 DH33TC01 120

//

17
030633170605 Trần Quốc Khánh 20/05/1999 DH33TC01 120

//

18
030633170196 Vắn Nhật Kiệt 08/10/1999 DH33TC01 120

//

19
030633171239 Võ Hoài Mi 17/06/1999 DH33TC01 117

//

20
030633170374 Võ Minh Nhựt 27/06/1999 DH33TC01 120

//

21
030633170189 Phạm Thị Thu Thảo 02/12/1999 DH33TC01 117

ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh

22
030633170198 Phạm Thị Phương Thảo 01/08/1999 DH33TC01 123

ĐT: 0902.208.422

23
030633170339 Thới Nguyên Thiên Thoa 26/10/1999 DH33TC01 118

//

24
030633170405 Phan Thị Hạ Tuyên 27/05/1999 DH33TC01 117

//

25
030633170151 Nguyễn Thị Kiều Diễm 28/02/1999 DH33TC02 117

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

26
030633170617 Đỗ Tiến Dũng 27/08/1999 DH33TC02 117

//

27
030633170065 Trương Thị Thùy Dương 01/02/1999 DH33TC02 120

//

28
030633170284 Võ Thị Bích Duyên 18/11/1999 DH33TC02 120

//

29
030633170076 Phan Thị Ngọc Hân 09/06/1999 DH33TC02 126

//

30
030633170348 Đinh Ngọc Hân 01/06/1993 DH33TC02 123

TS.Bùi Đan Thanh

31
030633171064 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 01/05/1999 DH33TC02 126

ĐT: 0902.392.991

32
030633170036 Phan Đức Hiền 03/06/1999 DH33TC02 117

//

33
030633170378 Lê Thị Phượng 20/03/1999 DH33TC02 120

//

34
030633170272 Hoàng Lê Vy Thảo 26/09/1999 DH33TC02 120

//

35
030633170504 Nguyễn Thị Mai Thảo 20/03/1999 DH33TC02 120

//

36
030633170297 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương 28/09/1999 DH33TC02 120

//

37
030633170171 Nguyễn Phương Trang 22/04/1999 DH33TC02 120

//

38
030633170298 Lê Thị Thu Yên 18/06/1999 DH33TC02 117

//

39
030633170003 Nguyễn Đoàn Như Hà 11/02/1999 DH33TC03 117

//

40
030633170149 Huỳnh Đoàn Kiều Hân 24/07/1999 DH33TC03 117

PGS.TS Đặng Văn Dân

41
030633170368 Nguyễn Thị Thu Mai 26/03/1999 DH33TC03 117

ĐT: 0903.074.850

42
030633170990 Nguyễn Thị Phượng 20/08/1999 DH33TC03 117

//

43
030633170276 Lê Thị Ánh Trúc 17/11/1999 DH33TC03 126

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

44
030633171010 Thái Thị Hoàng Anh 01/03/1999 DH33TC04 120

//

45
030633170796 Huỳnh Thị Mai Hương 18/12/1999 DH33TC04 117

//

46
030633170888 Phạm Thị Mỹ Huyền 29/03/1999 DH33TC04 126

//

47
030633170863 Nguyễn Đăng Khoa 05/09/1999 DH33TC04 117

//

48
030633170752 Đỗ Hồng Bảo Khương 03/08/1999 DH33TC04 123

//

49
030633170694 Nguyễn Thị Thúy Kiều 21/10/1999 DH33TC04 123

//

50
030633171246 Mai Như Quỳnh 23/05/1999 DH33TC04 117

TS.Nguyễn Thế Bính

51
030633170902 Mã Bảo Sang 20/12/1999 DH33TC04 126

ĐT:0989.95.94.97

52
030633170721 Ngô Chí Tâm 08/08/1999 DH33TC04 117

//

53
030633170628 Nguyễn Sỹ Đức Thắng 06/07/1999 DH33TC04 117

//

54
030633170794 Đặng Ngọc Thảo 03/04/1999 DH33TC04 126

//

55
030633170919 Trần Thị Mỹ Trinh 29/04/1999 DH33TC04 120

//

56
030633170824 Ngô Nguyên Đoan Trúc 08/06/1999 DH33TC04 117

//

57
030633170938 Phạm Minh Tuấn 01/12/1999 DH33TC04 120

//

58
030633170040 Lương Đặng Bích Tuyền 27/12/1998 DH33TC04 126

//

59
030633170480 Trần Ngọc Thúy Vy 09/12/1999 DH33TC04 117

//

60
030633171055 Trần Thị Ngọc Yến 02/02/1999 DH33TC04 126 TS.Hồ Công Hưởng

61
030633170834 Nguyễn Hải Hiền 20/02/1999 DH33TC05 117 ĐT: 0986.193.939



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

62
030633170996 Lê Thị Phương Liên 15/06/1997 DH33TC05 123

//

63
030633171106 Phan Thị Cẩm Nhung 05/01/1999 DH33TC05 120

//

64
030633171215 Bùi Thị Anh Thư 07/11/1999 DH33TC05 120

//

65
030633170688 Nguyễn Mai Minh Diệu 25/01/1999 DH33TC06 120

//

66
030633171537 Ma Thị Thu Hằng 29/12/1999 DH33TC06 117

//

67
030633171393 Nguyễn Hiếu Kiên 08/03/1999 DH33TC06 117

//

68
030633171138 Trần Thị Yến Nhi 25/05/1999 DH33TC06 120

//

69
030633171177 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19/01/1998 DH33TC06 117

//

70
030633171328 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/09/1999 DH33TC06 117 TS.Đặng Thị Quỳnh Anh

71
030633171658 Trịnh Thị Yến Nhi 29/06/1999 DH33TC06 123 ĐT: 0908.642.674

72
030633171370 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/05/1999 DH33TC06 123

//

73
030633170755 Trần Thị Thảo 31/03/1999 DH33TC06 123

//

74
030633171671 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 27/08/1999 DH33TC06 117

//

75
030633171380 Tạ Thị Ngọc Trang 12/04/1999 DH33TC06 123

//

76
030633171458 Nguyễn Thị Bích Vân 14/08/1999 DH33TC06 120

//

77
030633171051 Nguyễn Trần Thị Nhật Vy 04/12/1999 DH33TC06 123

//

78
030633171718 Trần Thị Thúy An 03/07/1999 DH33TC07 123

//

79
030633171185 Phan Thị Thu Hiền 05/09/1999 DH33TC07 117

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

80
030633171270 Nguyễn Xuân Hiếu 27/11/1999 DH33TC07 123

ThS.Võ Thiên Trang

81
030633171554 Quách Thị Kim Loan 28/04/1999 DH33TC07 117

ĐT: 0906.617.199

82
030633171192 Phan Nhật Thảo Nhi 17/09/1999 DH33TC07 117

//

83
030633171614 Trần Thị Yến Nhi 27/04/1999 DH33TC07 123

//

84
030633171696 Nguyễn Thị Huyền Nhi 16/02/1999 DH33TC07 123

//

85
030633171242 Nguyễn Huỳnh Anh Phương 10/08/1999 DH33TC07 126

//

86
030633170980 Đỗ Thị Thannh Tiền 05/10/1999 DH33TC07 126

//

87
030805170051 Lê Duy Tường 25/07/1999 DH33TC07 126

//

88
030633171212 Hồ Thị Hồng Vân 18/03/1999 DH33TC07 117

//

89
060317170004 Mai Thị Kim Loan 28/08/1990 LT17DH02 126

//

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 08 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

NGUYỄN THẾ BÍNH


